
 
 
UNITED WASHABLE TEXTILE OIL 

 
 

United Washable Textile Oil là loại dầu cao cấp, một sản phẩm được pha chế đặc biệt để sử dụng 

cho các loại máy dệt kim. 

Thành phần dầu bao gồm dầu gốc tinh lộc cao làm tăng cao hiệu năng, chất bôi trơn và chất nhũ 

hóa được chọn lọc một cách đặc biệt. United Washable Textile Oil chủ yếu có màu nhạt và có 

thể tạo ra sự bảo vệ chống mài mòn siêu việt cho các thành phần của máy. Hệ thống nhũ hóa 

phức hợp giúp xóa một cách hiệu quả các vết ố của dầu từ quá trình dệt bằng quá trình nhữ hóa 

với nước và như vậy làm cho dầu có thể tẩy rửa hoàn toàn. 

 

United Wasable Textile Oil đang có sẵn hai cấp độ nhớt cho các yêu cầu bôi trơn khác nhau. Dầu 

có thể sử dụng rộng rãi cho hoạt động của máy dệt và đan bằng ứng dụng phun, nhúng, hay phun 

sương        

 
 
 
 
 
 

       
 

TEST DESCRIPTION  METHOD TYPICAL RESULTS 

Cấp độ nhớt ISO   15 22 

Trọng lượng riêng @ 15ºC ASTM D 4052 0.858 0.856 

Điểm chớp cháy, ºC ASTM D 92 184 196 

Điểm rót chảy, ºC ASTM D 97 -12 -9 

Độ nhớt động động học @ 40ºC  ASTM D 445 15 22 

Độ nhớt động động học @ 
100ºC  

ASTM D 445 3.58 4.21 

Chỉ số độ nhớt ASTM D 2270 100 102 

Màu sắc ASTM D 1500 0.5 0.5 
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